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Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
(kèm theo Quyết định số: 296 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị trấn 
Plei Kần 

Xã Pờ Y 
Xã Sa 

Loong 

Xã Đăk 

Xú 

Xã Đăk 

Nông 

Xã Đăk 

Kan 

Xã Đăk 

Dục 

Xã Đăk 

Ang 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…(12) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,20           0,20     

1.1 Đất nông nghiệp khác NKH 0,20           0,20     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 26,38   4,52 0,20   3,30 0,50 8,23 9,63 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,50           0,50     

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN 1,00   1,00             

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,22   0,22             

2.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1,22   1,22             

2.5 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã 

DHT 23,44   2,08 0,20   3,30   8,23 9,63 

- Đất giao thông DGT 5,44   1,98           3,46 

- Đất thuỷ lợi DTL 0,30   0,10 0,20           

- Đất công trình năng lượng DNL 17,70         3,30   8,23 6,17 
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